
PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN……….

(Kèm theo Báo cáo số...../BC-UBND ngày......./......../2024 của UBND……….)

STT Tổ chức tôn giáo Tổng số
tín đồ

Tổng số
chức sắc

Tổng số
chức
việc

Tổng số cơ
sở tôn giáo Ghi chú

A B C D E F G

1 Phật giáo

2 Công giáo

3 Tin lành
(đã được công nhận) Số lượng hệ phái

4 Cao đài Số lượng hệ phái

5 Cơ đốc Phục lâm

6 Các tôn giáo chưa được
công nhận

6.1 ........

6.2 ……

Cộng:

Ghi chú:  - Mục 6: Ghi rõ tên các tôn giáo chưa được công nhận tại mục 6.1, 6.2, ... và thống kê
tổng số tín đồ và số địa điểm sinh hoạt tại Cột C và Cột F tương ứng.
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PHỤ LỤC 02
TÌNH HÌNH TÍN NGƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN ……….

(Kèm theo Báo cáo số........./BC-UBND ngày......./......../2024 của UBND............)

Cơ sở tín ngưỡng theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tổng số cơ sở tư
gia có hoạt động

tín ngưỡng
(không thuộc quy
định tại Khoản 4

Điều 2 Luật
TNTG)

Ghi chú
Tổng

số
CST

N

Trong đó

Số CSTN
đã đăng ký
hoạt động
tín ngưỡng

Số CSTN
chưa đăng

ký hoạt
động tín
ngưỡng

Số CSTN
đã có
BQL,

Người đại
diện

Số CSTN
chưa có
BQL,

Người đại
diện

Số CSTN đã được
xếp hạng hoặc

được UBND tỉnh
đưa vào danh

mục kiểm kê di
tích của địa

phương

Số CSTN chưa
được xếp hạng
hoặc chưa được

UBND tỉnh đưa vào
danh mục kiểm kê

di tích của địa
phương

2 3 4 5 6 7 8 9

Ghi chú:
Cột 1: Thống kê những cơ sở tín ngưỡng theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật TNTG (là nơi thực hiện hoạt động tín
ngưỡng của cộng đồng như đình, đền, miếu, nhà thờ dòng họ và những cơ sở tương tự khác)
Cột 8: Thống kê những cơ sở do cá nhân, tổ chức tạo lập trên đất không phải là đất tín ngưỡng để tổ chức các hoạt động
tín ngưỡng không mang tính cộng đồng như phủ thờ, nhà thờ tư gia, đền, miếu, am...Cột 1 = (Cột 2 + Cột 3) = (Cột 4 + Cột 5) = (Cột 6 + Cột 7)
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PHỤ LỤC 03
TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số........../BC-UBND ngày...../...../2024 của UBND.......)

TT

Tình hình ban hành văn bản
quy định chi tiết thi hành
VBQPPL liên quan đến

TNTG

Tình hình đảm bảo các điều kiện cho
thi hành PL Tình hình tuân thủ PL; thực hiện PL Tình hình thực hiện

Thủ tục hành chính

Văn bản quy
định chi tiết

thi hành
VBQPPL

liên quan đến
TNTG

VB ban hành
không kịp

thời, đầy đủ,
thống nhất,
khả thi (Chỉ
cần có một

trong các lỗi
trên cũng
thống kê)

Hội nghị phổ
biến pháp

luật về TNTG

Hội nghị/lớp
tập huấn; bồi

dưỡng
nghiệp vụ
QLNN về

TNTG

Tổng số
CBCC

làm
công
tác

QLNN
về

TNTG

Tổng số
kinh phí
phục vụ
công tác
thi hành

PL về
TNTG
trong
năm

Vi phạm pháp
luật liên quan

đến TNTG
của cơ quan
nhà nước;
CBCCVC

Vi phạm pháp
luật liên quan
đến TNTG của
tổ chức, cơ sở

tôn giáo

Vi phạm
pháp luật
liên quan

đến TNTG
của các cá

nhân
Tổng số

hồ sơ
TTHC

lĩnh vực
TNTG đã
tiếp nhận

Số hồ sơ đã
giải quyết

Số hồ sơ chưa
giải quyết

Tổng
số

Trong
đó VB
QPPL

Tổng
số

Trong
đó VB
QPPL

Số hội
nghị

Số
người
tham

dự

Số hội
nghị/
lớp

Số
người
tham

dự

Tổng
số vụ
việc

Tổng
số cơ
quan,
CBCC
VC vi
phạm

Tổng
số vụ
việc

Tổng số
tổ chức,
CSTG vi

phạm

Tổng
số vụ
việc

Tổng
số cá
nhân

vi
phạm

Đúng
hạn

Quá
hạn

Quá
thời
hạn

Còn
đang
trong
thời
hạn

I Cấp huyện

II Cấp xã

Cộng
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PHỤ LỤC 04
KẾT QUẢ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QPPL LIÊN QUAN ĐẾN TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

(Kèm theo Báo cáo số........../BC-UBND ngày...../...../2024 của UBND.......)

TT

Văn bản QPPL đã ban
hành

VB
QPPL

đã được
kiểm
tra

Kết quả kiểm tra

Kết quả xử lý VB
có sai phạm

Số VB ban
hành không
đúng thẩm

quyền

Số VB ban hành
có nội dung trái

Hiến pháp,
pháp luật

Số VB vi phạm
nghiêm trọng về
trình tự, thủ tục
xây dựng, ban

hành

Số VB có sai sót
về căn cứ ban

hành, thể thức,
kỹ thuật trình

bày

Số VB có chứa
QPPL nhưng
không được

ban hành bằng
hình thức

VBQPPL hoặc
có chứa QPPL
nhưng do cơ

quan không có
thẩm quyền

ban hành

Tổng
số

Trong đó
Nghị
quyết
của

HĐND

Quyết
định
của

UBND

Nghị
quyết
của

HĐND

Quyết
định
của

UBND

Nghị
quyết
của

HĐND

Quyết
định
của

UBND

Nghị
quyết
của

HĐND

Quyết
định của
UBND

Nghị
quyết
của

HĐND

Quyết
định
của

UBND

Đình chỉ
việc thi
hành
một

phần
hoặc

toàn bộ
VB

Bãi bỏ
một

phần
hoặc

toàn bộ
VB

Đính
chín
h VB

Nghị
quyết của

HĐND

Quyết
định
của

UBND
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PHỤ LỤC 05
DANH MỤC VĂN BẢN QPPL LIÊN QUAN ĐẾN TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
BAN HÀNH TRÁI THẨM QUYỀN, NỘI DUNG TRÁI PHÁP LUẬT (NẾU CÓ)

(Kèm theo Báo cáo số........../BC-UBND ngày...../...../2024 của UBND.......)

TT Tên loại văn
bản

Cơ quan ban
hành

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban
hành văn bản

Trích yếu
văn bản

Trái
thẩm
quyền

Nội dung trái pháp luật

Nệu cụ thể nội dung
 trái pháp luật

Trái với VB
QPPL nào

1

2

3

...
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